
TT Mã sinh viên Họ và Tên
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tính
Ngày sinh Nơi sinh

 Dân 

tộc
Ngành Trường thực tập

1 1201020006 Lương Thanh Kim Huệ Nữ 13/05/2002 Đồng Nai Kinh SP Hóa THPT Phước Thiền

2 1201020015 Ngô Tuấn Phương Nam 12/06/2002 Đồng Nai Hoa SP Hóa THPT Phước Thiền

3 1201020002 Nguyễn Thùy Dương Nữ 25/07/2002 Đồng Nai Kinh SP Hóa THPT Phước Thiền

4 1201120053 Hoàng Trung Kiên Nam 24/10/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT Phước Thiền

5 1201120081 Nguyễn Ngọc My Nữ 02/09/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT Phước Thiền

6 1201120165 Vũ Thành Trung Nam 12/08/2002 TP.HCM Kinh SP Anh A THPT Phước Thiền

7 1201120101 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nữ 11/07/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh A THPT Phước Thiền

8 1201120058 Huỳnh Minh Khoa Nam 20/09/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT Phước Thiền

9 1201120086 Phan Lê Gia Ngân Nữ 12/09/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh B THPT Phước Thiền

10 1201120095 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 17/06/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh C THPT Phước Thiền

11 1201120044 Trần Thị Mỹ Hiền Nữ 13/11/2002 Đồng Nai Kinh SP Anh D THPT Phước Thiền

12 1201010057 Đào Huỳnh Anh Tuấn Nam 26/08/2002 TP.HCM Kinh SP Toán A THPT Phước Thiền

13 1201010081 Hứa Thế Vũ Nam 04/07/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán A THPT Phước Thiền

14 1201010047 Nguyễn Bình Minh Quốc Nam 10/11/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán A THPT Phước Thiền

15 1201010049 Nguyễn Thị Kim Quy Nữ 07/04/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán A THPT Phước Thiền

16 1201010070 Đặng Bảo Trân Nữ 20/11/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán B THPT Phước Thiền

17 1201010077 Phạm Thị Thanh Vân Nữ 29/08/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán B THPT Phước Thiền

18 1201010020 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 19/11/2002 Đồng Nai Kinh SP Toán B THPT Phước Thiền

19 1201010010 Võ Hoàng Dũ Nam 28/05/2002 TP.HCM Kinh SP Toán B THPT Phước Thiền
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Đồng Nai, ngày 30 tháng 01 năm 2024

P. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TTSP

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP SƯ PHẠM ĐỢT 2

HỆ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CHÍNH QUY KHÓA 10

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN THPT NĂM HỌC 2023-2024
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